
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI
 KẾT QUẢ HỌP KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

 VỀ DẠNG KHUYẾT TẬT VÀ MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Thông báo số: 242/TB-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã Phước Giang)

TT Họ và tên
Ngày

 tháng, năm
sinh

Chổ ở hiện nay
(thôn) Dạng khuyết tật Mức độ

khuyết tật Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hồng Huyên 23/07/2023 Đông Trúc Lâm Trí tuệ Đặc biệt nặng Hưởng mới

2 Trần Thị Phương 05/01/1939 An Định Nhìn Nặng Điều chỉnh

3 Phạm Hồng Thiệu 15/06/1973 Kim Đồng Vận động Nặng Hưởng mới

4 Tiêu Thị Biền 05/09/1978 An Định Vận động Nặng Hưởng mới

5 Trần Thị Em 19/09/1947 Bình Lâm Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh

6 Phạm Tấn Chuân 05/05/1970 Bình Lâm Vận động Nặng Hưởng mới

7 Lê Thị Kim Anh 20/10/1960 Bình Lâm Vận động Nặng Hưởng mới

8 Nguyễn Thị Phương 10/06/1958 Tình Phú Nam Vận động Nặng Hưởng mới

9 Đặng Ngọc 09/03/1936 Đông Trúc Lâm Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh

10 Lê Thị Quyên 10/10/1962 Đông Trúc Lâm Thần kinh tâm thần Nặng Hưởng mới

11 Nguyễn Thị Kim Tuyết 15/09/1945 Bình Lâm Vận động Nặng Điều chỉnh

12 Trương Thị Nga 05/06/1962 An Phước Nhìn Nặng Hưởng mới

13 Nguyễn Sư 02/05/1978 Đông Trúc Lâm Thần kinh tâm thần Đặc biệt nặng Điều chỉnh

14 Nguyễn Văn Khoái 07/06/1944 Bình Lâm Vận động Nặng Điều chỉnh

15 Phùng Văn Đại 01/09/1953 Bình Lâm Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh
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16 Võ Thị Đủ 01/02/1930 Bình Lâm Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh

17 Lê Văn Danh 30/03/1953 Kim Đồng Vận động Nặng Hưởng mới

18 Nguyễn Thị Kim Tạo 10/04/1945 Kim Đồng Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh

19 Võ Thị Lê 12/04/1946 Kim Đồng Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh

20 Lê Văn Oanh 01/01/1942 Kim Thành Vận động Đặc biệt nặng Điều chỉnh

21 Võ Chí Thanh 15/09/1965 Kim Thành Vận động Nặng Hưởng mới

22 Võ Tấn Quang 01/01/1963 Kim Đồng Vận động Nặng Hưởng mới

Tổng cộng: 22
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